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[bookmark: _GoBack]Pháp luật là thành tố vô cùng quan trọng trong môi trường đầu tư, kinh doanh. Có thể thấy rằng, trong góc nhìn của mình, cộng đồng doanh nghiệp luôn mong muốn pháp luật được các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ban hành có chất lượng tốt nhất, tôn trọng tối đa quyền tự do kinh doanh đồng thời bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng cũng như lợi ích của các chủ thể có liên quan (người tiêu dùng, người lao động). Trong những năm qua, Nhà nước ta luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Từ góc nhìn của đơn vị nghiên cứu trong cơ quan tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chúng tôi luôn trăn trở, tìm tòi, tham mưu các giải pháp để không ngừng cải thiện chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật. 

I. NHỮNG YẾU TỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ở nước ta, khái niệm VBQPPL đã được quy định tại Luật BHVBQPPL, theo đó, “VBQPPL là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này[footnoteRef:1]”. Thực tế cho thấy, ban hành được những văn bản quy phạm pháp luật tốt không phải là điều dễ dàng. VBQPPL chính là kết quả của hoạt động xây dựng pháp luật. Các nguyên tắc, quy trình, quy chuẩn để xây dựng và ban hành VBQPPL đã được ghi nhận ngay từ khi ban hành Luật BHVBQPPL năm 1996, sau đó được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhiều lần. Hiện nay, nguyên tắc, quy chuẩn, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang được quy định trong Luật BHVBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)[footnoteRef:2]. Thêm vào đó, trách nhiệm soạn thảo một VBQPPL đảm bảo chất lượng còn được xác định cụ thể tại Điều 7 Luật BHVBQPPL với quy định “Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo VBQPPL chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo” (Khoản 2). Hơn nữa, để bảo đảm chất lượng của dự thảo VBQPPL, nội dung các hoạt động đánh giá tác động chính sách hay thẩm định đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh… cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu cụ thể như sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất…[footnoteRef:3]. [1:  Xem Điều 2 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc Hội về Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật]  [2:  Xem Điều 5 Luật BHVBQPPL năm 2015.]  [3:  Xem khoản 2 Điều 39 Luật BHVBQPPL về thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình ] 

Từ thực tiễn kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam cũng như có tham khảo kinh nghiệm quốc tế[footnoteRef:4], có thể xác định rằng một VBQPPL được xem là có chất lượng tốt nếu thỏa mãn 8 tiêu chí sau:  [4:  OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance (2005), OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org), ngày truy cập 08/11/2022.] 

Thứ nhất,  VBQPPL phải giải quyết mục tiêu vấn đề đặt ra trên cơ sở đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả. Điều này đòi hỏi nội dung VBQPPL phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, thực tiễn của xã hội; đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nhà nước. Để tạo ra một VBQPPL có chất lượng tốt, quá trình xây dựng phải được thực hiện một cách bài bản, chắc chắn, kịp thời nhưng không nóng vội. 
Thứ hai, các chính sách, quy định thể hiện trong văn bản bảo đảm tính rõ ràng, nhất quán với chính sách chung của Nhà nước trong lĩnh vực mà dự thảo điều chỉnh;
Thứ ba, nội dung văn bản phải hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; 
Thứ tư, nội dung văn bản phải đảm bảo tính khả thi (các điều kiện bảo đảm thi hành văn bản như nguồn tài chính, nguồn nhân lực; các biện pháp đảm bảo thực hiện nội dung các chính sách của văn bản… phải được quy định cụ thể, đầy đủ và hợp lý). 
Thứ năm, nội dung các quy định phải minh bạch, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện (đối tượng chịu sự tác động của văn bản phải biết được họ phải làm gì, được phép làm gì, không được phép làm gì; cơ quan nhà nước chỉ được phép làm gì, đến mức độ nào…);
Thứ sáu, VBQPPL phải có tính dự báo và tính ổn định tương đối. Với tính dự báo, các quan hệ xã hội luôn biến động và phát triển nên VBQPPL phải có khả năng giải quyết được các vấn đề trong tương lai. Với tính ổn định,[footnoteRef:5] VBQPPL không “đứng yên” mà phải “ổn định trong phát triển”. Các mục tiêu, định hướng, hệ giá trị nền tảng và các nguyên tắc chi phối về cơ bản cần được ổn định.  [5:  Có thể xem thêm vấn đề này tại: Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, Nguyễn Văn Cương (chủ biên), Tính ổn định của pháp luật - Nhận thức, thực tiễn và giải pháp đổi mới (sách chuyên khảo), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.] 

Thứ bảy, nội dung quy định trong dự thảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội; vừa phải đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước đồng thời phải đảm bảo thúc đẩy phát triển xã hội;
Thứ tám, chế tài đặt ra phải hợp lý, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi vi phạm. Mục tiêu giải quyết vấn đề ở mức độ nào thì đặt ra các quy định, chế tài ở mức độ đó, chế tài phải tương xứng với tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì mới bảo đảm tính khả thi.
Bên cạnh đó, để đánh giá một VBQPPL có chất lượng tốt, các nhà xây dựng pháp luật còn phải có kỹ thuật lập pháp, lập quy tốt, có kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong dự thảo VBQPPL. Một đạo luật được trình bày hợp lí với ngôn ngữ tinh tế, chính xác thì không chỉ có đảm bảo tính khả thi mà đạo luật đó còn có vị trí trong nền văn hóa pháp lí của quốc gia đó. Hơn thế, văn bản luật càng hoàn thiện thì càng ít gây khó khăn khi tuân thủ và vận dụng luật[footnoteRef:6]. [6:  Thái Thị Tuyết Dung, Một số bất cập trong kĩ thuật lập pháp, lập quy từ các ví dụ thực tiễn ở Việt Nam, Tạp chí Luật học, Số 5 (264), 2022, tr. 31-39] 


II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THỜI GIAN QUA
1. Một số kết quả đạt được 
Pháp luật Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đã được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống pháp luật, chính sách đã được xây dựng tương đối đồng bộ, cơ bản phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng được ở mức độ nhất định yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Với các thành quả đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2021, hệ thống pháp luật Việt Nam đã có bước phát triển mới, ngày càng hoàn thiện hơn cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp,[footnoteRef:7] trong đó khá nhiều văn bản bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. [7:  Bộ Tư pháp, Báo cáo Chuyên đề Những kết quả nổi bật của công tác xây dựng và thực thi pháp luật giai đoạn 2016-2021 (theo Công văn số 2904/BTP-KHPL ngày 10/8/2020), tr.01-08.] 

Điều này góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo hướng hiện đại và hội nhập, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Đánh giá chung, có thể thấy:
Trước hết là, chế độ sở hữu[footnoteRef:8], pháp luật về các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế[footnoteRef:9] và thể chế cho việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước[footnoteRef:10] đều có bước phát triển mới.  [8:  Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 v.v.]  [9:  Luật Doanh nghiệp năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).]  [10:  Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần); Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại,…] 

Thứ hai, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được coi trọng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh.[footnoteRef:11]  [11:  Số doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều có sự tăng mạnh, nhất là những năm gần đây (năm 2016 có hơn 110 ngàn doanh nghiệp được thành lập mới, năm 2017 có gần 127 ngàn doanh nghiệp được thành lập mới và năm 2018 có 131,3 ngàn doanh nghiệp được thành lập mới, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế lên tới trên 700 ngàn).] 

Thứ ba, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện và thông thoáng hơn; quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được đảm bảo tốt hơn.[footnoteRef:12]  [12:  Quyền tự do kinh doanh được Hiến pháp năm 2013 quy định theo hướng “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” (Điều 33), đồng thời Hiến pháp cũng khẳng định các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng với nhau trong hoạt động; tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn về quyền tự do kinh doanh và sự bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa các thành phần kinh tế. Tiếp đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 đã được ban hành theo hướng đơn giản hóa điều kiện, thủ tục cấp phép, dỡ bỏ hàng loạt hạn chế, bất cập của quy định cũ, mở rộng các nhóm quyền tự quyết của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2020 tiếp tục có những bước cải cách quan trọng.] 

Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất đã được đẩy mạnh, đưa quản lý, sử dụng đất đai vào nề nếp.[footnoteRef:13] [13:  Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.] 

Thứ năm, thể chế về các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, cụ thể ở việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các VBQPPL sau:
+ Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã mở cửa một phần thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đầu tư ở Việt Nam. 
+ Pháp luật lao động và an sinh xã hội ngày càng phù hợp; góp phần hình thành, phát triển lành mạnh thị trường lao động; tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. 
+ Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - tín dụng[footnoteRef:14] đã tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng cho hoạt động ngân hàng, khuyến khích cạnh tranh trong hoạt động tín dụng, phát triển các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát; khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế.  [14:  Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi năm 2017, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;] 

+ Thể chế, pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán cũng luôn được quan tâm, hoàn thiện[footnoteRef:15].  [15: Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010) và đã được thay thế bởi Luật Chứng khoán năm 2019. ] 

+ Pháp luật về tài chính ngân sách, tài sản công, dự trữ quốc gia được ban hành khá sớm và không ngừng hoàn thiện[footnoteRef:16].  [16:  Luật Ngân sách nhà nước 2015 (thay thế Luật 2002), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005 (sửa đổi năm 2013), Luật Quản lý nợ công 2009, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản nhà nước 2008, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 (thay thế Pháp lệnh).] 

+ Pháp luật về thuế, phí, lệ phí[footnoteRef:17] đáp ứng yêu cầu quản lý thuế toàn diện, thống nhất, hiện đại và tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính[footnoteRef:18]. [17:  Luật Quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi năm 2012 và 2019), Luật Thuế Thu nhập doanh  nghiệp năm 2008 (sửa đổi năm 2013); Luật Thuế thu nhập cá nhân năm năm 2007 (sửa đổi năm 2012 và 2014); Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi năm 2013 và 2014); Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005; Luật Thuế bảo vệ môi trường được ban hành năm 2010; Luật Thuế tài nguyên được ban hành năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế; Luật Phí và lệ phí năm 2015.]  [18: Theo Báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính (tr.5, 6), số giờ tuân thủ về thuế đã giảm được 370 giờ (từ 537 giờ xuống còn 167 giờ). Hiện nay, thời gian nộp thuế và thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá tiếp tục giảm (năm 2017 còn dưới 111 giờ, giảm 420 giờ so với năm 2013; thời gian giải phóng hàng nhập khẩu giảm từ 42 giờ năm 2014 xuống còn 34 giờ năm 2016...).] 

2. Một số vướng mắc
Mặc dù chất lượng của hệ thống pháp luật thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn có một số hạn chế nhất định như:[footnoteRef:19]  [19:  Trong khuôn khổ của bài viết, nhóm tác giả chưa có cơ hội phân tích đầy đủ thực tiễn của tất cả các tiêu chí đánh giá cả tám tiêu chí đưa ra đã nêu ở phần 1 của bài viết.] 

Một là, một số quy định còn có điểm chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế của xã hội và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nhà nước (nhất là trong bối cảnh tác động sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của việc xây dựng xã hội số, của quá trình hội nhập). 
Hai là, còn một số quy định thiếu tính dự báo và thiếu tính ổn định, làm ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tuổi thọ của một số VBQPPL trên một số lĩnh vực không cao. 
Ba là, còn một số quy định chưa xác định được nguồn lực để triển khai thực hiện,[footnoteRef:20] hoặc chưa xem xét đầy đủ đến khả năng thực hiện của đối tượng chịu sự tác động....  [20:  Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/toan-van-bao-cao-cong-tac-nhiem-ky-khoa-xiii-cua-quoc-hoi-492158.vov, ngày 22/3/2016, truy cập ngày 15/6/2021.] 

Những vướng mắc này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như sau: (i) thực tế xã hội Việt Nam đang biến đổi khá nhanh; (ii) việc thực hiện quy trình xây dựng pháp luật còn có mặt hạn chế;; và (iii) đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật chưa tương xứng với tính chất, mức độ phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng pháp luật.
III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
Để nâng khắc phục những bất cập hạn chế nêu trên và nâng cao chất lượng VBQPPL, chúng tôi cho rằng cần chú trọng thực hiện các giải pháp cơ bản sau: 
Giải pháp đầu tiên là, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tuân thủ đúng và đầy đủ các nguyên tắc, quy chuẩn, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Trong đó, cần ưu tiên đầu tư cho công tác phân tích, đánh giá tác động chính sách trong quy trình xây dựng VBQPPL. Giai đoạn xây dựng chính sách (bao gồm hoạch định chính sách, phân tích chính sách, đánh giá tác động chính sách) nên được xác định là khâu trọng yếu trong quá trình xây dựng pháp luật bởi lẽ chính sách tốt, có lợi cho dân, có lợi cho sự phát triển của đất nước là tiền đề để xây dựng VBQPPL có chất lượng tốt, có tính khả thi. Công tác phân tích chính sách nên được đầu tư nhiều nguồn lực hơn và thực hiện một cách bài bản để nước ta có được hệ thống chính sách, pháp luật chất lượng cao và đảm bảo được hiệu lực thi hành. Việc nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ của đội ngũ làm công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật cần tiếp tục được thực hiện tốt hơn nữa.
Giải pháp thứ hai, cần tăng cường tham vấn đối tượng chịu sự tác động, nhất là tham vấn người dân, doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động, nâng cao hiệu quả của hoạt động này để tiếng nói của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng những tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn đến gần hơn các cơ quan ra quyết sách, qua đó, góp phần bảo đảm hơi thở của cuộc sống, thực tiễn sinh động của cuộc sống được phản ánh đầy đủ hơn vào nội dung văn bản quy phạm pháp luật. 
Giải pháp thứ ba là, tiếp tục cải thiện sự liên thông, gắn kết giữa xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật. Việc ban hành một văn bản tốt, có chất lượng sẽ là tiền đề quan trọng bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thi hành văn bản đó. Nếu trong quá trình xây dựng pháp luật mà không xem xét, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm cho quá trình thi hành pháp luật thì sẽ cho ra đời những VBQPPL thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn và chỉ là những VBQPPL tồn tại “trên giấy”. Trong giai đoạn hệ thống pháp luật ở nước ta đã tương đối hoàn thiện như hiện nay, thi hành pháp luật cần phải được coi là khâu trung tâm, thực hiện vai trò “kiểm định chất lượng” đối với các văn bản quy phạm pháp luật.[footnoteRef:21] [21:  Đây là một vấn đề tương đối phức tạp nên bước đầu nhóm tác giả chỉ khuyến nghị ở mức độ như trên. Xem thêm: Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, Nguyễn Văn Cương (chủ biên), Tính ổn định của pháp luật - Nhận thức, thực tiễn và giải pháp đổi mới (sách chuyên khảo), tlđd, tr.228-229.] 

Từ quan sát của mình, chúng tôi cho rằng còn nhiều dư địa để chúng ta tiếp tục cải thiện chất lượng pháp luật, qua đó, góp phần cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh ở nước ta, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp yên tâm hơn trong đầu tư, kinh doanh, tham gia vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện hiện nay ở nước ta.
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